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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số liền sau của 89 là:

A. 88 B. 90 C. 91 D. 100

Câu 2. Tổng của 56 và 17 là:

A. 63 B. 73 C. 83 D. 49

Câu 3. Một ngày có bao nhiêu giờ?

A. 12 giờ B. 60 giờ C. 24 giờ D. 30 giờ

Câu 4. Số lớn nhất trong các số 45, 81, 79, 90 là:

A. 79 B. 81 C. 45 D. 90

Câu 5. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 48 + 20 ... 80 – 10

A. > B. < C. =

Câu 6. Một hình tam giác lớn được chia bởi một đường thẳng kẻ từ đỉnh xuống cạnh
đáy. Hỏi có tất cả bao nhiêu hình tam giác?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

35 + 47 92 – 58 61 + 9 70 – 24

Câu 8. (1 điểm) Đồng hồ chỉ mấy giờ?



Câu 9. (2 điểm) Lớp 2A có 35 học sinh. Lớp 2B có ít hơn lớp 2A là 7 học sinh. Hỏi
lớp 2B có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Đáp số:..........................................

Câu 10. (1 điểm) Viết tiếp 3 số vào dãy số sau:

2, 5, 8, 11, ......, ......, ......


